
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

1 LƯƠNG NGUYỄN ĐẠI LỘC Nam 16/08/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Lý Thái Tổ 5/1

2 Ngô Hoàng Long Nam 02/01/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Hưng Phú 5/3

3 TRẦN PHÚC LONG Nam 21/10/2012 Thành phố Hồ Chí Minh TH Lý Thái Tổ 5/4

4 Nguyễn Diệp Tuyết Mai Nữ 10/02/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Tuy Lý Vương 5/6

5 HUỲNH GIA MẪN Nữ 07/06/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Lý Thái Tổ 5/2

6 Lê Huỳnh Cát Ngọc Nữ 27/10/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Tuy Lý Vương 5/2

7 Lâm Nguyễn Thiện Nhân Nam 17/08/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Hưng Phú 5/4

8 Cao Thanh Hoa Nhẫn Nữ 21/06/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Tuy Lý Vương 5/5

9 Nguyễn Vũ Song Phi Nam 18/09/2012 Thành phố Hồ Chí Minh TH Hưng Phú 5/5

10 Lý Y Lâm Nữ 28/03/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Trần Nguyên Hãn Năm 3

11 Nguyễn Đức Lâm Nam 29/11/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Tuy Lý Vương 5/4

12 Tăng Lệ Lệ Nữ 06/10/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Trần Nguyên Hãn Năm 6

13 Nguyễn Bội Linh Nữ 18/11/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Hưng Phú 5/1

14 Nguyễn Hoàng Gia Linh Nữ 22/10/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Trần Nguyên Hãn Năm 4

15 Nguyễn Phương Linh Nữ 30/10/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Trần Nguyên Hãn Năm 5

16 Trương Gia Luân Nam 20/03/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Hưng Phú 5/3

17 ĐÀO ĐỨC MINH Nam 31/08/2013 Tỉnh Bắc Ninh TH Lý Thái Tổ 5/4

18 Trang Quốc Minh Nam 23/04/2013 Tỉnh Sóc Trăng TH Tuy Lý Vương 5/6

19 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc Nữ 09/09/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Tuy Lý Vương 5/2

20 NGUYỄN THANH NHƯ NGỌC Nữ 30/03/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Lý Thái Tổ 5/1

21 Dương Ngọc Thảo Nhi Nữ 22/07/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Tuy Lý Vương 5/5

22 Trần Mẫn Nhi Nữ 12/04/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Hưng Phú 5/4

23 Nguyễn Quách Thanh Phong Nam 07/08/2013 Tỉnh Sóc Trăng TH Hưng Phú 5/5

24 Trần Gia Hưng Nam 29/11/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Trần Nguyên Hãn Năm 1

25 Lâm Quế Linh Nữ 15/11/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Trần Nguyên Hãn Năm 3

26 Phạm Duy Lộc Nam 18/12/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Hưng Phú 5/1

27 Tô Lộc Nam 02/04/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Trần Nguyên Hãn Năm 6

28 Trần Dũ Long Nam 22/12/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Trần Nguyên Hãn Năm 5

29 Diệp Phùng Ngọc My Nữ 07/05/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Tuy Lý Vương 5/6

30 Hồ Chí Nam Nam 03/10/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Hưng Phú 5/3

31 HUỲNH NGỌC MẪN NGHI Nữ 07/08/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Lý Thái Tổ 5/4

32 Phan Thị Kim Ngọc Nữ 13/09/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Tuy Lý Vương 5/2

33 Võ Bảo Ngọc Nữ 17/11/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Tuy Lý Vương 5/1

34 Phan Tuyết Nhi Nữ 21/02/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Tuy Lý Vương 5/5

35 HỒ NGỌC QUỲNH NHƯ Nữ 08/11/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Lý Thái Tổ 5/1

36 Trần Duy Phúc Nam 01/04/2013 Tỉnh Bến Tre TH Hưng Phú 5/5

37 Trịnh Gia Thành Nam 14/04/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Trần Nhân Tôn 5/3

38 Trần Hiếu Lợi Nam 15/07/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Trần Nguyên Hãn Năm 3

39 Hồ Tuệ Mẫn Nữ 17/06/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Trần Nguyên Hãn Năm 5

40 Trần Văn Mạnh Nam 17/12/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Hưng Phú 5/1

41 Cao Huyền Mi Nữ 10/08/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Trần Nguyên Hãn Năm 6

42 Đinh Huệ Ngân Nữ 21/05/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Tuy Lý Vương 5/6

43 LÝ THANH NGHĨA Nam 31/08/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Lý Thái Tổ 5/4

44 Phương Thể Ngọc Nữ 18/06/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Tuy Lý Vương 5/2

45 NGUYỄN NGỌC THANH NGUYÊN Nữ 16/04/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Lý Thái Tổ 5/3

46 Trần Mai Thảo Nguyên Nữ 19/09/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Tuy Lý Vương 5/1

47 Nguyễn Lâm Minh Nhật Nam 30/01/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Tuy Lý Vương 5/3

48 KỲ KHẢI NHƯ Nữ 26/12/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Lý Thái Tổ 5/2

49 Võ Hồng Quỳnh Như Nữ 07/05/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Tuy Lý Vương 5/5

50 Huỳnh Thanh Quân Nam 18/02/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Hưng Phú 5/4
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